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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

- Các Thẩm phán:   Ông Trần Văn Luông; 

 Ông Hoàng Huy Toàn. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: 

Bà Lữ Thị Lệ Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

180/2018/TLPT-HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Trương Ngọc L. 

Do có kháng cáo của bị cáo Trương Ngọc L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

242/2018/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố T, 

tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Trương Ngọc L (tên gọi khác: Bé), sinh năm 1969, tại tỉnh Bình Dương; 

nơi cư trú: Số 1101/22, tổ 57, khu 8, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; 

tạm trú: Nhà trọ Nguyễn Văn P, tổ 61, khu 8, phường P, thành phố T, tỉnh Bình 

Dương; trình độ học vấn: không biết chữ; nghề nghiệp: Làm thuê; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; con ông Trương Văn G, sinh năm 1948 và bà Đỗ 

Thị H, sinh năm 1947 (đã chết); có chồng tên Phạm Tấn T, có 03 người con; tiền 

án: Ngày 30/9/2015, Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Bình Dương xử phạt số tiền 

10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

335/2015/HSST; tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người tham gia tố tụng khác:  

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Doãn H– Luật sư Công ty Luật 

Hợp danh N, thuộc đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Trương Ngọc L, sinh năm 1969 và Phạm Thị Lệ Q, sinh năm 1978, cùng 

ngụ tại: Số 1101/14/24, tổ 57, khu 8, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; 

Liễu Hoàng P, sinh năm 1980, ngụ tại: Số 39/7, tổ 26, khu 4, phường C, thành 

phố T, tỉnh Bình Dương; Trương Thị Ngọc S, sinh năm 1969, ngụ tại số: F241/64, 

tổ 64, khu 7, phường M, thành phố T, tỉnh Bình Dương; Trương Thị Bé H, sinh 

năm 1967, ngụ tại: Số 1152/60, khu 8, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương 

là bạn quen biết của nhau. 

Khoảng 12 giờ ngày 04/12/2017, Trương Ngọc L đi bộ từ nhà chồng của 

Trương Ngọc L tại khu 5, phường M, thành phố T, tỉnh Bình Dương đến dãy nhà 

trọ tại địa chỉ số 864/16/10, tổ 38, khu 5, phường M, thành phố T, tỉnh Bình Dương 

của bà Lý Ngọc H, sinh năm 1948, ngụ tại số 864/16/10, tổ 38, khu 5, phường M, 

thành phố T, tỉnh Bình Dương thì gặp Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị 

Ngọc S, Trương Thị Bé H để nói chuyện. Lúc này, Phạm Thị Lệ Q nhìn thấy có 

một phòng trọ còn trống, cửa không khóa và trong phòng có một bộ bài tứ sắc nên 

Phạm Thị Lệ Q rủ Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc S, Trương Thị Bé H chơi đánh 

bài tứ sắc, thắng thua bằng tiền thì Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc S, Trương 

Thị Bé H đồng ý.  

Cách thức chơi như sau: Một bộ bài tứ sắc có 112 lá bài, người chia bài chia 

cho mỗi tụ 15 (mười lăm) lá bài, còn người chia bài thì được 16 lá bài, số bài còn 

dư là bài tì được để ở giữa chiếu bạc. Người chia bài bắt đầu đánh 01 (một) lá bài 

cho người ngồi bên phải, nếu người này có bài cùng nước, cùng màu với lá bài 

vừa được đánh ra thì người này sẽ giữ lá bài và tiếp tục đánh 01 (một) lá bài khác 

cho người kế bên, còn nếu người này không có bài cùng nước, cùng màu thì người 

này sẽ kéo 01 (một) lá bài tì rồi tiếp tục đánh 01 (một) lá bài khác cho người kế 

bên. Các con bạc đánh xoay vòng cho đến khi con bạc không còn bài lẻ để đánh 

ra, bài còn lại trên tay là những lá bài giống nhau thì gọi là “Tới” và người “Tới” 

sẽ kéo 01 (một) lá bài tì, nếu bài tì giống với một trong những lá bài người này 

đang cầm trên tay thì người này “Tới quan” và ăn mỗi tụ còn lại số tiền 10.000 

đồng (mười nghìn đồng), nếu bài tì không giống với một trong những lá bài người 

này đang cầm trên tay thì người này “Tới trơn” và ăn mỗi tụ còn lại số tiền 5.000 

đồng (năm nghìn đồng).  

Khi tham gia đánh bạc, Trương Ngọc L dùng số tiền 150.000 đồng (một 

trăm năm mươi nghìn đồng), Phạm Thị Lệ Q dùng số tiền 140.000 đồng (một trăm 

bốn mươi nghìn đồng), Liễu Hoàng P dùng số tiền 230.000 đồng (hai trăm ba 

mươi nghìn đồng), Trương Thị Ngọc S dùng số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng), Trương Thị Bé H dùng số tiền 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) để 

tham gia đánh bạc. Quá trình đánh bạc, các bị can khai nhận: Trương Ngọc L thua 

số tiền 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng), Phạm Thị Lệ Q thua số tiền 40.000 

đồng (bốn mươi nghìn đồng), Liễu Hoàng P thua số tiền 10.000 đồng (mười nghìn 

đồng), Trương Thị Ngọc S thắng số tiền 75.000 đồng (bảy mươi lăm nghìn đồng), 

Trương Thị Bé H thua số tiền 5.000 đồng (năm nghìn đồng).    

Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường M, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương phát hiện Trương Ngọc L, Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, 
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Trương Thị Ngọc S, Trương Thị Bé H đang có hành vi đánh bài tứ sắc, thắng thua 

bằng tiền tại phòng trọ địa chỉ số 864/16/10, tổ 38, khu 5, phường M, thành phố 

T, tỉnh Bình Dương. Tại đây, lực lượng Công an tiến hành thu giữ: Số tiền dùng 

để đánh bạc như sau Trương Ngọc L 130.000 đồng (một trăm ba mươi nghìn 

đồng); Phạm Thị Lệ Q số tiền 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng); Liễu Hoàng 

P số tiền 220.000 đồng (hai trăm hai mươi nghìn đồng); Trương Thị Ngọc S số 

tiền 375.000 đồng (ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); Trương Thị Bé H số tiền 

45.000 đồng (bốn mươi lăm nghìn đồng); 01 (một) bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng.  

Cùng ngày, Công an phường M, thành phố T chuyển giao hồ sơ đến Cơ 

quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý 

theo thẩm quyền. 

Đối với Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc S, Trương Thị 

Bé H, quá trình điều tra xác định, hành vi của Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, 

Trương Thị Ngọc S, Trương Thị Bé H sử dụng số tiền đánh bạc dưới 2.000.000 

đồng (hai triệu đồng), đồng thời Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc 

S, Trương Thị Bé H chưa bị kết án về tội “Đánh bạc” hoặc tội “Tổ chức đánh bạc” 

hoặc “Gá bạc” nên chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 

13/12/2017, Công an phường M, thành phố T, tỉnh Bình Dương ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc 

S, Trương Thị Bé H về hành vi vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng 

(một triệu năm trăm nghìn đồng). Ngày 02/01/2018, Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng 

P, Trương Thị Ngọc S, Trương Thị Bé H đã chấp hành đóng tiền phạt. 

Đối với bà Lý Ngọc H, quá trình điều tra xác định, bà Lý Ngọc H không 

biết việc Trương Ngọc L, Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc S, 

Trương Thị Bé H đánh bài tứ sắc, thắng thua bằng tiền tại nhà trọ do bà Lý Ngọc 

H làm chủ nên Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố T không có căn cứ 

để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Lý Ngọc H. 

Đối với số tiền 870.000 đồng (tám trăm bảy mươi nghìn đồng) dùng để 

đánh bạc, 01 (một) bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng, đây là vật chứng của vụ án nên 

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố T chuyển Chi cục thi hành án dân 

sự thành phố T. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 242/2018/HS-ST ngày 28/9/2018 của Toà 

án nhân dân thành phố T đã quyết định: 

Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Trương Ngọc L 06 (sáu) tháng về tội “Đánh bạc”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí, quyền kháng cáo 

của bị cáo theo quy định. 
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Ngày 02/10/2018, bị cáo Trương Ngọc L có đơn kháng cáo xin hưởng án 

treo. Tại phiên tòa, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo từ xin hưởng án treo sang 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình 

bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo, đơn kháng cáo của bị cáo 

Trương Ngọc L đúng theo thời hạn luật định nên Tòa án nhân dân dân tỉnh Bình 

Dương đưa vụ án ra xem xét theo thủ tục phúc thẩm là đúng theo thẩm quyền và 

quy định của pháp luật. Về nội dung, bản thân bị cáo Trương Ngọc L là người đã 

bị kết án về tội “đánh bạc”, chưa được xóa án tích nhưng đến ngày 04/12/2017, bị 

cáo và những người khác đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức bài tứ sắc, thắng 

thua bằng tiền với tổng số tiền dùng để đánh bạc là 870.000 đồng. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 248 

Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là đúng người, đúng tội, 

đúng quy định của pháp luật. Ngày 02/10/2018, bị cáo có đơn kháng cáo xin 

hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt, bị cáo trình bày bị cáo đã ly hôn, có 3 người con, trong đó có 

01 người con sinh năm 2005 đang tuổi ăn học. Bản thân bị cáo là lao động chính 

trong gia đình, bị cáo đánh bạc với số tiền không lớn. Do đó, đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa nội dung của bản án hình sự sơ 

thẩm để giảm cho bị cáo từ 02 tháng đến 03 tháng tù. 

Người bào chữa cho bị cáo Trương Ngọc L trình bày tranh luận: Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Ngọc L về tội đánh bạc là đúng người, đúng tội. 

Tuy nhiên, bị cáo Trương Ngọc L đánh bạc với số tiền nhỏ, gia đình bị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình nuôi 01 con nhỏ ăn 

học, bị cáo có trình độ học vấn thấp, không biết chữ. Vì vậy, đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất của 

khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Khoảng 12 giờ ngày 04/12/2017, tại dãy nhà trọ tại địa chỉ số 864/16/10, 

tổ 38, khu 5, phường M, thành phố T, tỉnh Bình Dương của bà Lý Ngọc H, bị cáo 

Trương Ngọc L và Phạm Thị Lệ Q, Liễu Hoàng P, Trương Thị Ngọc S, Trương 

Thị Bé H đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài tứ sắc, thắng 

thua bằng tiền, với số tiền dùng vào đánh bạc là 870.000 đồng. Bị cáo Trương 

Ngọc L đã bị kết án về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

335/2015/HSST ngày 30/9/2015 của Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Bình Dương 

xử phạt bị cáo số tiền 10.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Đến ngày 09/5/2018, 

bị cáo mới thi hành xong hình phạt. Tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 
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1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: “Người nào đánh bạc trái phép dưới 

bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng 

đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội 

này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 

không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”. Như vậy, bị 

cáo Trương Ngọc L là người bị kết án về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà 

còn tiếp tục phạm tội. Bị cáo phạm tội ngày 04/12/2017, do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có lợi cho bị cáo là đúng người, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo xin hưởng án treo nhưng tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: Hội đồng xét xử 

xét thấy, bị cáo Trương Ngọc L tham gia đánh bạc với số tiền không lớn 150.000 

đồng, tổng số tiền dùng đánh bạc là 870.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo và các đồng 

phạm dùng đánh bạc chưa đủ cấu thành tội đánh bạc nhưng do bị cáo đã bị kết án 

về tội đánh bạc và chưa được xóa án tích nên bị cáo bị truy tố và xét xử về tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải. Ngoài ra, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã ly hôn, có 3 

người con, trong đó có 01 người con sinh năm 2005 đang tuổi ăn học, bị cáo là 

lao động chính trong gia đình nuôi con ăn học. Do đó, để thể hiện sự khoan hồng 

của pháp luật đối với người phạm tội đã biết ăn năn hối cải, đề cao hiệu quả phòng 

ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy 

cần giảm hình phạt cho bị cáo để bị cáo có điều khiển sớm trở về với gia đình, 

nuôi con ăn học. 

[3] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và ý kiến 

của người bào chữa cho bị cáo là có cơ sở chấp nhận. 

Từ những phân tích trên, xét thấy có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 242/2018/HS-ST ngày 28/9/2018 của Toà án nhân 

dân thành phố T, tỉnh Bình Dương về phần hình phạt. 

[4] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trương Ngọc L không phải nộp.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

1/ Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Ngọc L; sửa quyết định của Bản 

án hình sự sơ thẩm số 242/2018/HS-ST ngày 28/9/2018 của Toà án nhân dân 

thành phố T, tỉnh Bình Dương. 
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 Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử phạt:  

- Bị cáo Trương Ngọc L 03 (ba) tháng tù về tội ‘Đánh bạc”, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

2/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Trương Ngọc L không phải nộp. 

3/ Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thành phố T;                  

- VKSND thành phố T;              

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Công an thành phố T;       

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo;  

- Lưu: Tổ HCTP, HSVA, Tòa HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Đức 

 


